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STT
Danh mục xe ô tô và tài sản khác

của cơ quan, đơn vị, tổ chức
Bộ phận sử dụng

Số
lượng

Giá trị theo sổ kế toán đến thời điểm công khai
(Nghìn đồng)

Tổng cộng

Nguyên giá

Nguồn ngân
sách

Nguồn khác

Giá trị còn
lại

Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
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Phục vụ
công tác
chung
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vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
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Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

I Tài sản cố định khác 965 7.453.841 7.024.291 429.550 3.098.605

1 Bàn ghế phòng hội đồng THCS Kim Sơn 1 43.350 43.350

2 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

3 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

4 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

5 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

6 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

7 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

8 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

9 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

10 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

11 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

12 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

13 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

14 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

15 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

16 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

17 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

18 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900
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19 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

20 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

21 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

22 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

23 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

24 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

25 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

26 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

27 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

28 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

29 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

30 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

31 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

32 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

33 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

34 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

35 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

36 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

37 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

38 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

39 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

40 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

41 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

42 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

43 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

44 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900
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45 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

46 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

47 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

48 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

49 Phần mềm quản lý thu QLTH.vn THCS Kim Sơn 1 9.000 9.000 9.000

50 Phần mềm Website trường học THCS Kim Sơn 1 8.000 8.000 8.000

51
Phần mềm Website trường học
(V.2018)

THCS Kim Sơn 1 8.000 8.000 8.000

52 Sân bóng đá THCS Kim Sơn 191 387.374 387.374 232.424

53 Sân trường bê tông kiên cố 2008 THCS Kim Sơn 1 100.479 100.479

54 Sân vườn nội bộ THCS Kim Sơn 191 1.218.086 1.218.086 730.852

55 Thiết bị âm thanh Loa + Amply THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078

56 Thiết bị âm thanh loa+ âm ly THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078

57 Thiết bị âm thanh Loa+ âm ly THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078

58 Phần mềm Quản lý thu chi THCS Kim Sơn 1 8.000 8.000 8.000

59 Thiết bị âm thanh Loa+ âm ly THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078

60 Thiết bị âm thanh Loa+ âm ly THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078

61 Thiết bị dạy Ngoại ngữ THCS Kim Sơn 1 399.135 399.135

62 Thiết bị lưu trữ số liệu THCS Kim Sơn 1 12.000 12.000

63 Ti vi internet 65 inches THCS Kim Sơn 1 49.500 49.500 9.900

64 Tivi 4K 55 inch P2021 THCS Kim Sơn 1 17.500 17.500 14.000 x

65 Tivi 4K 55 inch P2021 THCS Kim Sơn 1 17.500 17.500 14.000 x

66 Tủ điều khiển trung tâm THCS Kim Sơn 1 19.383 19.383 3.877

67 Tủ điều khiển trung tâm THCS Kim Sơn 1 19.350 19.350 4.838

68 Tủ đựng hóa chất THCS Kim Sơn 1 13.000 13.000 6.500

69 Thiết bị âm thanh Loa+ âm ly THCS Kim Sơn 1 15.388 15.388 3.078
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70
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

71
Phần mềm Quản lý tài sản
QLTS.vn

THCS Kim Sơn 1 9.000 9.000 9.000

72 Phần mềm phổ cập Giáo dục THCS Kim Sơn 1 3.000 3.000 3.000

73 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

74 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

75 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

76 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

77 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

78 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

79 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

80 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

81 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

82 Phần mềm QLTS THCS Kim Sơn 1 3.000 3.000 3.000

83 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

84 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

85 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

86 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

87 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

88 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

89 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

90 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900

91 Phần mềm giáo dục Trí Việt THCS Kim Sơn 1 12.000 12.000 12.000

92 Phần mềm kế toán HCSN Misa THCS Kim Sơn 1 10.500 10.500 10.500

93 Máy vi tính Intel Core i3-8100 THCS Kim Sơn 1 14.500 14.500 2.900
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94
Tủ đựng hóa chất hút mùi, khử khí
độc

THCS Kim Sơn 1 13.000 13.000 6.500

95
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

96
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

97 Hàng rào THCS Kim Sơn 191 322.069 322.069 193.241

98 Màn hình quan sát LG THCS Kim Sơn 1 16.080 16.080 3.216

99 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

100 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

101 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

102 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

103 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

104 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

105 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

106 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

107 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

108 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

109 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

110 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

111 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

112 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

113 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

114 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

115 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

116 Giá trang trí THCS Kim Sơn 1 13.000 13.000 6.500

117 Dù che nắng, mưa THCS Kim Sơn 2 53.100 53.100
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118 Điện trạm biến áp THCS Kim Sơn 1 774.472 774.472 464.683

119 Đầu ghi THCS Kim Sơn 1 39.500 39.500 7.900

120
Bàn thí nghiệm học sinh phòng học
vật lý

THCS Kim Sơn 1 11.500 11.500 5.750

121
Bàn thí nghiệm học sinh phòng học
vật lý

THCS Kim Sơn 1 11.500 11.500 5.750

122 Bảng thông minh E78 THCS Kim Sơn 1 50.000 50.000

123 Bảng tương tác thông minh THCS Kim Sơn 1 42.000 42.000 21.000

124 Bể nước chữa cháy + nhà trạm bơm THCS Kim Sơn 1 680.081 680.081 408.049

125 Bộ âm ly + Loa 2014 (XHH) THCS Kim Sơn 1 55.900 55.900

126 Bộ bàn ghế tổ chuyên môn THCS Kim Sơn 2 51.578 51.578

127
Bộ công cụ phát triển ứng dụng
dựa trên vi điều khiển

THCS Kim Sơn 1 10.250 10.250 8.969 x

128
Bộ công cụ phát triển ứng dụng
dựa trên vi điều khiển

THCS Kim Sơn 1 10.250 10.250 8.969 x

129 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

130
Bộ dụng cụ đo các đại lượng không
điện

THCS Kim Sơn 1 88.720 88.720 77.630 x

131 Bộ máy tính + máy in THCS Kim Sơn 1 33.000 33.000

132
Bộ máy tính Intel Pentium
G3240/3.1Ghz

THCS Kim Sơn 1 9.900 9.900

133 Bộ thiết bị cơ khí cỡ nhỏ THCS Kim Sơn 1 20.000 20.000 17.500 x

134 Bộ thiết bị trả lời trắc nghiệm THCS Kim Sơn 1 35.700 35.700 17.850

135 Bộ thu nhận số liệu P2021 THCS Kim Sơn 1 22.680 22.680 19.845 x x

136 Cổng chính - Nhà bảo vệ THCS Kim Sơn 9 122.710 122.710 73.626

137 Cổng phụ THCS Kim Sơn 6 28.536 28.536 17.121

138 Cột cờ THCS Kim Sơn 191 15.080 15.080 9.048

139 Đàn organ giáo viên THCS Kim Sơn 1 24.500 24.500 19.600 x
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140
Bộ loa, âm ly, mic ( sân khấu sảnh
chính) 2021

THCS Kim Sơn 1 86.250 86.250 69.000 x

141 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

142 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

143 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

144
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

145
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

146
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

147
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

148
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

149
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

150
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

151
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

152
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

153
Máy tính để bàn FPT ELEAD
T2018H

THCS Kim Sơn 1 147.750 147.750

154
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

155
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

156
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

157
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

158
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850
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Tổng cộng
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Mục đích sử dụng

Phục vụ
chức danh

có tiêu
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Phục vụ
công tác
chung

Phục
vụ hoạt

động
đặc thù

Kinh
doanh

Cho
thuê

Liên
doanh,

liên
kết

Sử
dụng
khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

159
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

160
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

161
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

162
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

163
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

164
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

165
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H (gồm lưu điện)

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

166
Máy tính để bàn FPT Elead
T2018H

THCS Kim Sơn 1 9.850 9.850

167 Máy chủ THCS Kim Sơn 1 30.000 30.000 6.000

168 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

169 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

170 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

171 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

172 Máy Camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

173 Máy camera vật thể Newline THCS Kim Sơn 1 23.000 23.000 7.188

174 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

175 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

176 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

177 Máy Photocopy THCS Kim Sơn 1 30.000 30.000

178 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

179 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

180 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740
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181 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

182 Máy chiếu đa năng 2014 THCS Kim Sơn 2 39.000 39.000

183 Máy chiếu đa năng P2021 THCS Kim Sơn 1 26.380 26.380 21.104 x

184 Máy chiếu đa năng P2021 THCS Kim Sơn 1 26.380 26.380 21.104 x

185 Máy chiếu đa năng P2021 THCS Kim Sơn 1 26.380 26.380 21.104 x

186 Máy chiếu đa năng P2021 THCS Kim Sơn 1 26.380 26.380 21.104 x

187 Máy chiếu đa năng P2021 THCS Kim Sơn 1 26.380 26.380 21.104 x

188 Máy chiếu đa năng THCS Kim Sơn 1 18.700 18.700 3.740

189 Xà kép điều chỉnh độ cao THCS Kim Sơn 1 15.000 15.000 7.500

Ngày ..... tháng ..... năm ...........

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên và đóng dấu)

Phạm Thị Mai

Người lập báo cáo

(Ký, họ tên)

Vũ Thị Thoa


